
STT Họ và tên Đơn vị quản lý Giới tính Trình độ 
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danh hiệu 
Chức danh nghề nghiệp Ghi chú

1 Nguyễn Hay Ban Giám hiệu Nam Tiến sỹ Giáo sư, NGƯT Giảng viên cao cấp

2 Dương Duy Đồng Ban Giám hiệu Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

3 Phạm Văn Hiền Ban Giám hiệu Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

4 Huỳnh Thanh Hùng Ban Giám hiệu Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư, NGƯT Giảng viên cao cấp

5 Trương Vĩnh Bộ môn Công nghệ Hóa Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

6 Mai Huỳnh Cang Bộ môn Công nghệ Hóa Nữ Tiến sỹ Giảng viên

7 Nguyễn Tấn Chung Bộ môn Công nghệ sinh học Nam Tiến sỹ Giảng viên

8 Trần Thị Lệ Minh Bộ môn Công nghệ sinh học Nữ Tiến sỹ Giảng viên

9 Nguyễn Vũ Phong Bộ môn Công nghệ sinh học Nam Tiến sỹ Giảng viên

10 Nguyễn Hồng Nhung Bộ môn Công nghệ sinh học Nữ Tiến sỹ Giảng viên

11 Đinh Xuân Phát Bộ môn Công nghệ sinh học Nam Tiến sỹ Giảng viên

12 Nguyễn Ngọc Tấn Bộ môn Công nghệ sinh học Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

13 Lê Thị Kim Chi Bộ môn Lý luận chính trị Nữ Tiến sỹ Giảng viên chính

14 Võ Thị Hồng Bộ môn Lý luận chính trị Nữ Tiến sỹ Giảng viên chính

15 Trần Văn Chính Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

16 Hồ Thị Kim Hoa Khoa Chăn nuôi Thú Y Nữ Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

17 Nguyễn Quang Thiệu Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Giảng viên

18 Trần Thị Quỳnh Lan Khoa Chăn nuôi Thú Y Nữ Tiến sỹ Giảng viên

19 Nguyễn Tất Toàn Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

20 Võ Thị Trà An Khoa Chăn nuôi Thú Y Nữ Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

21 Võ Tấn Đại Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Giảng viên

22 Nguyễn Thị Kim Loan Khoa Chăn nuôi Thú Y Nữ Tiến sỹ Giảng viên

23 Nguyễn Đình Quát Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Giảng viên

24 Chế Minh Tùng Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

25 Lê Thanh Hiền Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

26 Nguyễn Văn Nghĩa Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Giảng viên
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27 Lê Quang Thông Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

28 Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn nuôi Thú Y Nữ Tiến sỹ Giảng viên

29 Đường Chi Mai Khoa Chăn nuôi Thú Y Nữ Tiến sỹ Giảng viên

30 Đỗ Tiến Duy Khoa Chăn nuôi Thú Y Nam Tiến sỹ Giảng viên

31 Quách Tuyết Anh Khoa Chăn nuôi Thú Y Nữ Tiến sỹ Giảng viên

32 Vương Thành Tiên Khoa Cơ khí Công nghệ Nam Tiến sỹ Giảng viên

33 Nguyễn Huy Bích Khoa Cơ khí Công nghệ Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

34 Nguyễn Văn Hùng Khoa Cơ khí Công nghệ Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

35 Nguyễn Thanh Hào Khoa Cơ khí Công nghệ Nam Tiến sỹ Giảng viên

36 Nguyễn Đức Khuyến Khoa Cơ khí Công nghệ Nam Tiến sỹ Giảng viên

37 Phạm Văn Tính Khoa Công nghệ Thông tin Nam Tiến sỹ Giảng viên

38 Vũ Thị Lâm An Khoa Công nghệ Thực phẩm Nữ Tiến sỹ Giảng viên chính

39 Nguyễn Minh Xuân Hồng Khoa Công nghệ Thực phẩm Nữ Tiến sỹ Giảng viên

40 Phan Tại Huân Khoa Công nghệ Thực phẩm Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

41 Dương Thị Ngọc Diệp Khoa Công nghệ Thực phẩm Nữ Tiến sỹ Giảng viên

42 Lê Trung Thiên Khoa Công nghệ Thực phẩm Nam Tiến sỹ Giảng viên

43 Kha Chấn Tuyền Khoa Công nghệ Thực phẩm Nam Tiến sỹ Giảng viên

44 Trương Thục Tuyền Khoa Công nghệ Thực phẩm Nữ Tiến sỹ Giảng viên

45 Nguyễn Thị Thanh Thúy Khoa Khoa học Nữ Tiến sỹ Giảng viên

46 Nguyễn Thị Mai Khoa Khoa học Nữ Tiến sỹ Giảng viên

47 Nguyễn Văn Hiếu Khoa Khoa học Nam Tiến sỹ Giảng viên

48 Đoàn Thị Phương Thùy Khoa Khoa học Nữ Tiến sỹ Giảng viên

49 Phạm Thị Bích Vân Khoa Khoa học Nữ Tiến sỹ Giảng viên

50 Nguyễn Hữu Trí Khoa Khoa học Nam Tiến sỹ Giảng viên

51 Đặng Thanh Hà Khoa Kinh tế Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

52 Nguyễn Văn Ngãi Khoa Kinh tế Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

53 Lê Quang Thông Khoa Kinh tế Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

54 Đặng Lê Hoa Khoa Kinh tế Nữ Tiến sỹ Giảng viên

55 Lê Thanh Loan Khoa Kinh tế Nữ Tiến sỹ Giảng viên

56 Nguyễn Duyên Linh Khoa Kinh tế Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

57 Nguyễn Bạch Đằng Khoa Kinh tế Nam Tiến sỹ Giảng viên
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58 Phạm Hồng Nhung Khoa Kinh tế Nam Tiến sỹ Giảng viên

59 Trần Độc Lập Khoa Kinh tế Nam Tiến sỹ Giảng viên

60 Phạm Thị Ánh Ngọc Khoa Kinh tế Nữ Tiến sỹ Giảng viên

61 Đặng Đình Bôi Khoa Lâm nghiệp Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư, NGƯT Giảng viên cao cấp

62 Nguyễn Văn Thêm Khoa Lâm nghiệp Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

63 Viên Ngọc Nam Khoa Lâm nghiệp Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

64 Bùi Việt Hải Khoa Lâm nghiệp Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

65 Phạm Ngọc Nam Khoa Lâm nghiệp Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

66 Hoàng Thị Thanh Hương Khoa Lâm nghiệp Nữ Tiến sỹ Giảng viên chính

67 Tăng Thị Kim Hồng Khoa Lâm nghiệp Nữ Tiến sỹ Giảng viên

68 La Vĩnh Hải Hà Khoa Lâm nghiệp Nam Tiến sỹ Giảng viên

69 Phạm Thanh Hải Khoa Lâm nghiệp Nam Tiến sỹ Giảng viên

70 Bùi Cách Tuyến Khoa Môi trường và Tài nguyên Nam Tiến sỹ Giáo sư Giảng viên cao cấp

71 Nguyễn Vinh Quy Khoa Môi trường và Tài nguyên Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

72 Lê Quốc Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

73 Nguyễn Linh Vũ Khoa Môi trường và Tài nguyên Nam Tiến sỹ Giảng viên

74 Ngô Vy Thảo Khoa Môi trường và Tài nguyên Nữ Tiến sỹ Giảng viên

75 Huỳnh Thanh Nhã Khoa Ngoại ngữ - sư phạm Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

76 Đoàn Thị Huệ Dung Khoa Ngoại ngữ - sư phạm Nữ Tiến sỹ Giảng viên chính

77 Bùi Thị Thục Quyên Khoa Ngoại ngữ - sư phạm Nữ Tiến sỹ Giảng viên

78 Võ Văn Việt Khoa Ngoại ngữ - sư phạm Nam Tiến sỹ Giảng viên

79 Dương Mỹ Thẩm Khoa Ngoại ngữ - sư phạm Nữ Tiến sỹ Giảng viên

80 Võ Thị Thu Oanh Khoa Nông học Nữ Tiến sỹ Giảng viên chính

81 Phạm Thị Minh Tâm Khoa Nông học Nữ Tiến sỹ Giảng viên chính

82 Nguyễn Duy Năng Khoa Nông học Nam Tiến sỹ Giảng viên

83 Võ Thái Dân Khoa Nông học Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

84 Nguyễn Phương Khoa Nông học Nam Tiến sỹ Giảng viên

85 Lê Khắc Hoàng Khoa Nông học Nam Tiến sỹ Giảng viên

86 Nguyễn Đức Xuân Chương Khoa Nông học Nam Tiến sỹ Giàng viên

87 Trần Văn Thịnh Khoa Nông học Nam Tiến sỹ Giảng viên

88 Nguyễn Châu Niên Khoa Nông học Nam Tiến sỹ Giảng viên
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89 Nguyễn Văn Tân Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sảnNam Tiến sỹ Giảng viên chính

90 Lê Thanh Hùng Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

91 Nguyễn Hữu Thịnh Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

92 Nguyễn Văn Trai Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

93 Nguyễn Như Trí Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

94 Nguyễn Phúc Cẩm Tú Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Giảng viên

95 Đinh Thế Nhân Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Giảng viên

96 Vũ Cẩm Lương Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

97 Lưu Thị Thanh Trúc Khoa Thủy Sản Nữ Tiến sỹ Giảng viên

98 Nguyễn Hoàng Nam Kha Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Giảng viên

99 Trần Hữu Lộc Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Giảng viên

100 Nguyễn Thanh Tâm Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Giảng viên

101 Võ Văn Tuấn Khoa Thủy Sản Nam Tiến sỹ Giảng viên

102 Đặng Minh Phương Phân hiệu ĐHNL tại Ninh Thuận Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

103 Trần Đình Lý Phòng Đào tạo Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

104 Nguyễn Ngọc Thùy Phòng Hợp tác quốc tế Nam Tiến sỹ Giảng viên

105 Nguyễn Tri Quang Hưng Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học Nam Tiến sỹ Giảng viên

106 Nguyễn Phú Hòa Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học Nữ Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

107 Bùi Ngọc Hùng Phòng Sau đại học Nam Tiến sỹ Giảng viên chính

108 Lê Anh Đức Phòng Sau đại học Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

109 Lê Hữu Khương Phòng Tổ chức cán bộ Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

110 Nguyễn Bảo Quốc Thư viện Nam Tiến sỹ Giảng viên

111 Lê Công Trứ Trung tâm Đào tạo quốc tế Nam Tiến sỹ Giảng viên

112 Nguyễn Thanh Nghị Trung tâm NL&MNN Nam Tiến sỹ Giảng viên

113 Dương Nguyên Khang Trung tâm Nghiên cứu & CG KHCN Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

114 Nguyễn Kim Lợi Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậuNam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

115 Nguyễn Ngọc Hải TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

116 Lê Minh Hoàng Viện NCCNSH&MT Nam Tiến sỹ Giảng viên

117 Bùi Minh Trí Viện NCCNSH&MT Nam Tiến sỹ Nghiên cứu viên

118 Lê Đình Đôn Viện NCCNSH&MT Nam Tiến sỹ Phó Giáo sư Giảng viên cao cấp

119 Lê Thị Diệu Trang Viện NCCNSH&MT Nữ Tiến sỹ Giảng viên chính
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120 Nguyễn Ngọc Hà Viện NCCNSH&MT Nữ Tiến sỹ Giảng viên

121 Huỳnh Văn Biết Viện NCCNSH&MT Nam Tiến sỹ Giảng viên

122 Phạm Đức Toàn Viện NCCNSH&MT Nam Tiến sỹ Giảng viên

123 Phan Đặng Thái Phương Viện NCCNSH&MT Nữ Tiến sỹ Giảng viên

124 Phan Văn Minh Viện NCCNSH&MT Nam Tiến sỹ Chuyên viên chính


